Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Mục 1. Giới thiệu chung về dự án/ công trình, gói thầu
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Bảo dưỡng, hiệu chỉnh và kiểm định cấp phép các cân băng tải máy cấp than nguyên lò 5, 6, cân băng định lượng đá vôi Dây chuyền 2;
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Bảo dưỡng, hiệu chỉnh và kiểm định cấp phép các cân băng tải máy cấp than nguyên lò 5, 6, cân băng định lượng đá vôi Dây chuyền 2;
- Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại quyết định số: 1179/QĐ-PPC ngày 27/3/2026, V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Địa điểm thi công công trình: Dây chuyền 2 - Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại - Phường Chí Linh – Thành phố Hải Phòng;
- Giá gói thầu: 673.493.752 VND.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày.
- Yêu cầu về tiến độ thực hiện:
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh và kiểm định cấp phép các cân băng tải máy cấp than nguyên lò 5, 6, cân băng định lượng đá vôi Dây chuyền 2
	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	120 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày nghiệm thu chạy thử tổng hợp toàn bộ hệ thống)



1.2. Giới thiệu về hệ thống cân băng tải máy cấp than nguyên lò 5, 6, cân băng định lượng đá vôi Dây chuyền 2:
Thông số kỹ thuật cân băng tải máy cấp than nguyên:
-	Hãng chế tạo: Stock (The Stock Equipment Company);
-	Model: EG2490;
-	Nguồn cấp cho động cơ: 400 VAC, 3 pha, 50Hz;
-	Năng suất của máy cấp: Từ 7,6 đến 48,8 T/h;
-	Điều khiển động cơ bằng biến tần: Model M1430C;
-	Bộ điều khiển: Stock 196NT.
Thông số kỹ thuật cân băng định lượng đá vôi:
	STT
	Tên thiết bị
	Kiểu loại, thông số kỹ thuật
	Hãng sản xuất
	Ghi chú

	1
	Bộ xử lý & chỉ thị cân
	Milltronics BW500
	SIEMENS
	

	2
	Cảm biến tải
	WL 260 10Kg
	SIEMENS
	02 loadcell lắp hai bên khung cân

	3
	Cảm biến tốc độ
	WS300
	SIEMENS
	

	4
	Khung cân
	MODEL 618-52-ECG-XD6
	
	

	5
	Khối lượng mẫu
	11.85Kg/m
	
	Dùng để hiệu chỉnh cân băng

	6
	Lưu lượng định mức 
	8.00Tons/Hr
	
	

	7
	Cấp chính xác: Phụ thuộc vào sai số cảm biến tốc độ băng, chất lượng con lăn khung cân, cấp chính xác các cảm biến tải, thông số chiều dài băng…



1.3. Tình trạng kỹ thuật tại thời điểm khảo sát
	Lò 5

	Máy cấp
	Hiện trạng

	1A
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường; 
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	1B
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	2A
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	2B
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	3A
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	3B
	-Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	4A
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	4B
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	Lò 6

	1A
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	1B
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	2A
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc không cân bằng;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;
- Các rơ le trung gian do làm việc lâu ngày có hiện tượng tác động không chính xác.

	2B
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	3A
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	3B
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển bị trượt, không ăn khăn khớp;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm không cân bằng;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	4A
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;

	4B
	- Động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Tủ điều khiển máy cấp làm việc bình thường, khoá tủ điều khiển làm việc bình thường;
- Thiết bị báo mức than trên băng làm việc bình thường;
- Con lăn, giá đỡ load cell làm việc bình thường;
- 02 load cell làm việc bình thường;
- Thiết bị báo tắc than làm việc bình thường;
- Biến tần điều khiển động cơ làm việc bình thường;
- Thiết bị giám sát quay băng tải làm việc bình thường;
- Thiết bị đo tốc độ động cơ máy cấp làm việc bình thường;
- Màn hình chỉ thị máy cấp làm việc bình thường;
- Bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên làm việc bình thường;


Cân định lượng đá vôi:
- Tủ điều khiển bám nhiều bụi bẩn;
- Băng tải làm việc bình thường;
- Tín hiệu đo được ở hai loadcell sai lệch nhiều;
- Động cơ điều khiển băng hoạt động sai lệch với lệnh điều khiển;
- Giá cân bám nhiều bụi đá;
1.4. Mục tiêu đạt được sau sửa chữa
- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, thông số vận hành;
- Nâng cao khả năng làm việc, kéo dài tuổi thọ các thiết bị, đưa thiết bị vào làm việc ổn định, an toàn tin cậy;
- Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định.
Mục 2. Mục tiêu công việc
A. Yêu cầu về cung cấp hàng hóa 
1. Phạm vi cung cấp hàng hóa
	STT
	Danh mục hàng hóa
	TSKT
	ĐVT
	Số lượng
	Yêu cầu cấp CO, CQ, TKHQ, TLKT

	I
	Phần vật tư
	
	
	
	

	1
	Bàn chải sắt
	 Bàn chải sắt
	Cái
	3.00
	Không yêu cầu

	2
	Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen
	Vật liệu: PVC; Kích thước: 0,18mm x 18mm x 1828mm; chịu lực =>32/Ncm; Độ dãn 150%~220%; U: 600V
	Cuộn
	6.00
	Không yêu cầu

	3
	Chổi cước
	 Chổi cước
	Cái
	4.00
	Không yêu cầu

	4
	Dầu chống rỉ RP7
	Khối lượng 1bình 300 gram
	Bình
	5.00
	Không yêu cầu

	5
	Đầu cốt đồng (chẻ) càng cua phi 4mm
	Đầu cốt đồng (chẻ) càng cua phi 4mm
	Cái
	100.00
	Không yêu cầu

	6
	Dầu tẩy rửa vi mạch ECC
	Dầu tẩy rửa vi mạch ECC
	Hộp
	2.00
	Không yêu cầu

	7
	Giẻ lau máy
	(Cotton 1 lớp SH05)
	Kg
	21.00
	Không yêu cầu

	8
	Lạt buộc L= 200mm- 250mm
	 L= 200mm- 250mm
	Cái
	47.00
	Không yêu cầu

	9
	Mỡ chịu nhiệt MultifaK-EP2
	 Mỡ chịu nhiệt MultifaK-EP2
	Kg
	2.50
	Không yêu cầu

	10
	Vải phin trắng
	100% cotton; khổ 0,8m
	Mét
	17.00
	Không yêu cầu

	II
	Phần thiết bị
	
	
	
	

	1
	Loadcell: SIWAREX WL 260 LOAD CELL, SP-S SA C3
	Loadcell: SIWAREX WL 260 LOAD CELL, SP-S SA C3
	Cái
	2.00
	CO, CQ, TKHQ, TLKT


Ghi chú: 
Ghi chú:
- CO là chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá;
- CQ là chứng chỉ chất lượng hàng hoá;
- TKHQ là tờ khai hải quan;
- TLKT là Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu (Yêu cầu cấp trong E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT).
 - Mã ký hiệu hàng hóa nêu trên là mã ký hiệu của hàng hóa (thiết bị, vật tư) được sử dụng để sửa chữa/thay thế tại Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại để nhà thầu tham khảo. Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn, nếu tương đương hoặc tốt hơn thì phải lập bảng chứng minh và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tương đương hoặc tốt hơn.
- Nhà thầu có thể tham khảo thực tế để chào hàng hóa phù hợp.
- Nhà thầu tham gia phải chào đủ các mục hàng hóa trong bảng phạm vi cung cấp.
Nhà thầu có thể tính toán để đưa ra ngày giao hàng muộn nhất tùy theo phương án thi công của nhà thầu nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tổng tiến độ của công trình.
2. Yêu cầu về kỹ thuật đối với hàng hóa
2.1. Yêu cầu chung
2.1.1. Xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa
+ Hàng hóa dự thầu phải mới 100% chưa qua sử dụng, có xuất xứ rõ ràng (nêu cụ thể hãng, nước sản xuất đối với mục thiết bị; nêu cụ thể nước sản xuất với các mục vật tư).
2.1.2. Đặc tính, thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa.
Hàng hóa dự thầu phải có nhãn mác, mã hiệu rõ ràng, thông số kỹ thuật đúng như trong hồ sơ mời thầu hoặc tương đương hoặc tốt hơn, nếu tương đương hoặc tốt hơn phải có tài liệu kỹ thuật chứng minh.
2.1.3. Tài liệu kỹ thuật và các yêu cầu riêng.
+ Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo trong E-HSDT cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại bảng “1. Phạm vi cung cấp hàng hóa” để chứng minh hàng hóa là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tương đương hoặc tốt hơn theo yêu cầu của E-HSMT.
Đối với hàng hóa chào thầu là tương đương hoặc tốt hơn thì phải có: Tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất kèm theo E-HSDT để chứng minh tính phù hợp với hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT. Các tài liệu kỹ thuật này phải có đầy đủ tính pháp lý, sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Nhà thầu phải lập bảng so sánh chứng minh hàng hóa là tương đương hoặc tốt hơn.
2.1.4. Các cam kết
+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, Nhà thầu phải cam kết cung cấp giấy chứng nhận về chất lượng hàng hóa (CQ), hoặc tương đương (hợp pháp) của Nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp) cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại “1. Phạm vi cung cấp hàng hóa”.
+ Đối với hàng hoá Nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cấp đầy đủ các giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (CO) (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp), giấy chứng nhận về chất lượng hàng hóa (CQ), hoặc tương đương (hợp pháp) của Nhà sản xuất (Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp) và tờ khai Hải quan (bản gốc) hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp cho các mục hàng hóa theo yêu cầu tại “1. Phạm vi cung cấp hàng hóa”.
+ Nhà thầu phải cam kết trong E-HSDT về việc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa nhà thầu cung cấp. Cam kết miễn trừ trách nhiệm và bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh (nếu có) cho bên mua trong trường hợp có khiếu nại của bên thứ ba về quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp.
2.1.5. Số lượng hàng hóa
+ Hàng hóa dự thầu phải có đủ số lượng như yêu cầu của E-HSMT.
2.1.6. Bảo hành hàng hóa: Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành đối với hàng hóa do mình cung cấp tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa (hoặc ngày bàn giao hàng hóa tới kho của Chủ đầu tư trong trường hợp không đưa vào sử dụng ngay).
2.1.7. Tiến độ cấp hàng: ≤ 110 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Phù hợp với tiến độ chung của dự án.
2.1.9. Nghiệm thu hàng hóa. 
+ Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện, quy trình, biện pháp an toàn cho người, hàng hóa và tự chịu trách nhiệm liên quan trong quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản và giao nhận hàng hoá. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của bên mời thầu thì nhà thầu phải có trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại hoặc chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên (nếu có);
+ Địa điểm giao nhận hàng hóa là Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, Km 28 Quốc lộ 18, phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng.
+ Nhà thầu phải xuất trình các văn bản, tài liệu sau đây:
- Chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật như cam kết; 
- Tờ khai Hải quan (bản gốc) hoặc tờ khai Hải quan (bản sao) được đóng dấu và xác nhận sao y bản chính của đơn vị nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan là bản điện tử có đường dẫn tra cứu hợp pháp; cụ thể quy định tại “1. Phạm vi cung cấp hàng hóa”.
+ Chủ đầu tư kiểm tra các thông số kỹ thuật, ký mã hiệu hàng hóa do Nhà thầu cung cấp, hàng hóa phải đúng với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT mà Nhà thầu đã chào trong E-HSDT.
+ Trong trường hợp cần tiến hành kiểm tra thử nghiệm làm căn cứ xác định chất lượng nghiệm thu hàng hóa, nếu kết quả đạt yêu cầu kỹ thuật thì Chủ đầu tư chịu mọi chi phí thử nghiệm. Nếu kết quả kiểm tra thử nghiệm không đạt yêu cầu kỹ thuật thì Nhà thầu chịu chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác. Chủ đầu tư từ chối không nghiệm thu hàng hoá.	
2.2. Yêu cầu cụ thể: Không có. 
B. Yêu cầu về cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chỉnh, kiểm định
	STT
	Danh mục dịch vụ
	Đơn vị
	Khối lượng mời thầu
	Mô tả dịch vụ
	Yêu cầu kết quả đầu ra
	Ghi chú

	1
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh và kiểm định cấp phép các cân băng tải máy cấp than nguyên lò 5, 6, cân băng định lượng đá vôi Dây chuyền 2
	Hệ thống
	01
	Bảo dưỡng, hiệu chỉnh và kiểm định cấp phép các cân băng tải máy cấp than nguyên lò 5, 6, cân băng định lượng đá vôi Dây chuyền 2
	- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, thông số vận hành;
- Thiết bị làm việc ổn định, an toàn tin cậy;
- Cấp giấy chứng nhận kiểm định.
	Hạng mục chi tiết theo bảng khối lượng công việc



Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống)
PHẠM VI CUNG CẤP
(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra)

	STT
	Danh mục dịch vụ
	Mô tả dịch vụ(*)
	Khối lượng mời thầu
	Đơn vị tính
	Địa điểm thực hiện dịch vụ
	Ngày hoàn thành 
dịch vụ

	I
	PHẦN CUNG CẤP HÀNG HÓA
	
	
	
	Dây chuyền 2, CTCPNĐ Phả Lại
	≤ 110 ngày

	I.1
	Phần vật tư
	
	
	
	
	

	1
	Bàn chải sắt
	
	3.00
	Cái
	
	

	2
	Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen
	
	6.00
	Cuộn
	
	

	3
	Chổi cước
	
	4.00
	Cái
	
	

	4
	Dầu chống rỉ RP7
	
	5.00
	Bình
	
	

	5
	Đầu cốt đồng (chẻ) càng cua phi 4mm
	
	100.00
	Cái
	
	

	6
	Dầu tẩy rửa vi mạch ECC
	
	2.00
	Hộp
	
	

	7
	Giẻ lau máy
	
	21.00
	Kg
	
	

	8
	Lạt buộc L= 200mm- 250mm,
	
	47.00
	Cái
	
	

	9
	Mỡ chịu nhiệt MultifaK-EP2
	
	2.50
	Kg
	
	

	10
	Vải phin trắng
	
	17.00
	Mét
	
	

	I.2
	Phần thiết bị
	
	
	
	
	

	1
	Loadcell: SIWAREX WL 260 LOAD CELL, SP-S SA C3
	
	2.00
	Cái
	
	

	II
	PHẦN DỊCH VỤ
	
	
	
	
	

	1
	Phân xưởng Vận hành (DC2)
	
	1.00
	Hệ thống
	Dây chuyền 2, CTCPNĐ Phả Lại
	≤ 120 ngày

	1.1
	Các cân than máy cấp than nguyên lò 5
	
	1.00
	Hệ thống
	
	
	

	1.1.1
	Kiểm tra, hiệu chỉnh 08 cân than máy cấp than nguyên lò 5
	
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.1.1.1
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh động cơ máy cấp than nguyên (2,2 kW; 1425 v/ph)
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh động cơ máy cấp than nguyên (2,2 kW; 1425 v/ph)
	8.00
	Cái
	
	 

	1.1.1.2
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh con lăn, giá đỡ Loadcell
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh con lăn, giá đỡ Loadcell
	8.00
	Bộ
	
	 

	1.1.1.3
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Load cell cảm biến khối lượng
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Load cell cảm biến khối lượng
	16.00
	Cái
	
	 

	1.1.1.4
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo tắc than xuống máy nghiền
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo tắc than xuống máy nghiền
	8.00
	Cái
	
	 

	1.1.1.5
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Biến tần điều khiển máy cấp than nguyên
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Biến tần điều khiển máy cấp than nguyên
	8.00
	Bộ
	
	 

	1.1.1.6
	Vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra, hiệu chỉnh khoá nguồn và các thiết bị trong tủ điều khiển
	Vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra, hiệu chỉnh khoá nguồn và các thiết bị trong tủ điều khiển
	8.00
	Tủ
	
	 

	1.1.1.7
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo mức than trên băng
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo mức than trên băng
	8.00
	Cái
	
	 

	1.1.1.8
	Kiểm tra, hiệu chỉnh bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên
	Kiểm tra, hiệu chỉnh bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên
	8.00
	Bộ
	
	 

	1.1.1.9
	Kiểm tra, hiệu chỉnh, chỉnh định lại toàn bộ hệ thống
	Kiểm tra, hiệu chỉnh, chỉnh định lại toàn bộ hệ thống
	8.00
	Hệ thống
	
	 

	1.1.1.10
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị đo tốc độ của động cơ máy cấp
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị đo tốc độ của động cơ máy cấp
	8.00
	Bộ
	
	 

	1.1.1.11
	Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình hiển thị máy cấp than nguyên hãng STOCK  196NT
	Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình hiển thị máy cấp than nguyên hãng STOCK  196NT
	8.00
	Cái
	
	 

	1.1.1.12
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị giám sát quay băng tải
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị giám sát quay băng tải
	8.00
	Cái
	
	 

	1.1.2
	Kiểm định các cân than máy cấp theo tiêu chuẩn hiện hành
	
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.1.2.1
	Kiểm định cấp phép sử dụng các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	Kiểm định cấp phép sử dụng các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	8.00
	Bộ
	
	 

	1.2
	Các cân than máy cấp than nguyên lò 6
	
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.2.1
	Kiểm tra, hiệu chỉnh 08 cân than máy cấp than nguyên lò 6
	
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.2.1.1
	Kiểm tra, hiệu chỉnh bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên
	Kiểm tra, hiệu chỉnh bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên
	8.00
	Bộ
	
	

	1.2.1.2
	Kiểm tra, hiệu chỉnh, chỉnh định lại toàn bộ hệ thống
	Kiểm tra, hiệu chỉnh, chỉnh định lại toàn bộ hệ thống
	8.00
	Hệ thống
	
	

	1.2.1.3
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị đo tốc độ của động cơ máy cấp
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị đo tốc độ của động cơ máy cấp
	8.00
	Bộ
	
	

	1.2.1.4
	Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình hiển thị máy cấp than nguyên hãng STOCK  196NT
	Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình hiển thị máy cấp than nguyên hãng STOCK  196NT
	8.00
	Cái
	
	

	1.2.1.5
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị giám sát quay băng tải
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị giám sát quay băng tải
	8.00
	Cái
	
	

	1.2.1.6
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh động cơ máy cấp than nguyên (2,2 kW; 1425 v/ph)
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh động cơ máy cấp than nguyên (2,2 kW; 1425 v/ph)
	8.00
	Cái
	
	 

	1.2.1.7
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh con lăn, giá đỡ Loadcell
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh con lăn, giá đỡ Loadcell
	8.00
	Bộ
	
	 

	1.2.1.8
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Load cell cảm biến khối lượng
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Load cell cảm biến khối lượng
	16.00
	Cái
	
	 

	1.2.1.9
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo tắc than xuống máy nghiền
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo tắc than xuống máy nghiền
	8.00
	Cái
	
	 

	1.2.1.10
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Biến tần điều khiển máy cấp than nguyên
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Biến tần điều khiển máy cấp than nguyên
	8.00
	Bộ
	
	 

	1.2.1.11
	Vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra, hiệu chỉnh khoá nguồn và các thiết bị trong tủ điều khiển
	Vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra, hiệu chỉnh khoá nguồn và các thiết bị trong tủ điều khiển
	8.00
	Tủ
	
	 

	1.2.1.12
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo mức than trên băng
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo mức than trên băng
	8.00
	Cái
	
	 

	1.2.2
	Kiểm định các cân than máy cấp theo tiêu chuẩn hiện hành
	
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.2.2.1
	Kiểm định cấp phép sử dụng các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	Kiểm định cấp phép sử dụng các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	8.00
	Bộ
	
	 

	1.3
	Cân đá vôi FGD
	
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.3.1
	Kiểm tra, bảo dưỡng,  hiệu chỉnh cân đá vôi FGD
	
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.3.1.1
	Tháo bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ băng tải, các con lăn trên giá cân
	Tháo bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ băng tải, các con lăn trên giá cân
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.3.1.2
	Kiểm tra, bảo dưỡng ổ trục con lăn vòng bi, căn chỉnh lại cân băng tải
	Kiểm tra, bảo dưỡng ổ trục con lăn vòng bi, căn chỉnh lại cân băng tải
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.3.1.3
	Kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chỉnh cảm biến đo tốc độ băng tải
	Kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chỉnh cảm biến đo tốc độ băng tải
	1.00
	Bộ
	
	 

	1.3.1.4
	Kiểm tra,thay thế,hiệu chỉnh bộ cảm biến tải cân băng
	Kiểm tra,thay thế,hiệu chỉnh bộ cảm biến tải cân băng
	2.00
	Bộ
	
	 

	1.3.1.5
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh bộ điều khiển CPU và tủ điều khiển băng tải
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh bộ điều khiển CPU và tủ điều khiển băng tải
	1.00
	Bộ
	
	 

	1.3.1.6
	Kiểm tra các hộp đấu nối trung gian, cáp nguồn,  cổng đấu nối, tín hiệu đường truyền từ bộ điều khiển và chỉ thị về màn hình giám sát  trung tâm.
	Kiểm tra các hộp đấu nối trung gian, cáp nguồn,  cổng đấu nối, tín hiệu đường truyền từ bộ điều khiển và chỉ thị về màn hình giám sát  trung tâm.
	1.00
	Bộ
	
	 

	1.3.1.7
	Hiệu chỉnh, chạy thử, nghiệm thu tổng thể cân đá vôi FGD
	Hiệu chỉnh, chạy thử, nghiệm thu tổng thể cân đá vôi FGD
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.3.1.8
	Kiểm tra bảo dưỡng bộ chỉ thị và bàn phím
	Kiểm tra bảo dưỡng bộ chỉ thị và bàn phím
	1.00
	Bộ
	
	 

	1.3.1.9
	Hiệu chỉnh bộ điều khiển động cơ băng tải cho phù hợp với tín hiệu điều khiển từ trung tâm
	Hiệu chỉnh bộ điều khiển động cơ băng tải cho phù hợp với tín hiệu điều khiển từ trung tâm
	1.00
	Bộ
	
	 

	1.3.1.10
	Kiểm tra, cài đặt, hiệu chỉnh chiều dài băng tải
	Kiểm tra, cài đặt, hiệu chỉnh chiều dài băng tải
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.3.2
	Kiểm định cân định lượng theo tiêu chuẩn hiện hành
	
	1.00
	Hệ thống
	
	 

	1.3.2.1
	Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	1.00
	Bộ
	
	 


(*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có).
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
1.1. Quy trình an toàn về điện, quy trình an toàn khi làm việc trên cao, quy trình an toàn khi làm việc trong bình bể kín, quy trình phòng chống cháy nổ…
1.2. Quy chế sửa chữa lớn của công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại.
1.3. Các tiêu chuẩn của Nhà chế tạo, Quốc gia, Quốc tế.
2. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật
 2.1. Khảo sát hiện trường, lập sơ đồ tổ chức mặt bằng thi công, thiết bị thi công, phương án cung cấp điện năng, kho bãi tập kết vật tư thiết bị, chất thải.
2.2. Lập giải pháp kỹ thuật chi tiết cho việc Bảo dưỡng, hiệu chỉnh và kiểm định cấp phép các cân băng tải máy cấp than nguyên lò 5, 6, cân băng định lượng đá vôi Dây chuyền 2.
3. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công
 Lập biện pháp thi công chi tiết phần Bảo dưỡng, hiệu chỉnh và kiểm định cấp phép các cân băng tải máy cấp than nguyên lò 5, 6, cân băng định lượng đá vôi Dây chuyền 2.
4. Tiến độ thi công
4.1. Lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn bộ dự án.
4.2. Lập biểu huy động máy móc, thiết bị và nhân lực theo yêu cầu tiến độ của dự án.
5. Biện pháp đảm bảo chất lượng
5.1. Bố trí nhân sự kiểm tra giám sát, theo dõi trong quá trình thi công (có sổ ghi tiến độ, nhật ký công trình). 
5.2. Có dụng cụ, thiết bị, phương pháp kiểm tra, giám sát, thí nghiệm đảm bảo chất lượng sau sửa chữa.
5.3. Nêu rõ các tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình bảo dưỡng, kiểm định (nếu có).
6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường
6.1. An toàn lao động
6.1.1. Có đầy đủ các trang bị an toàn cho con người, máy móc, thiết bị trong quá trình thi công và cam kết tự chịu trách nhiệm an toàn lao động cho nhân sự, thiết bị và những người xung quanh. 
6.1.2. Trong quá trình thi công công trình không ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư. Mọi vấn đề thi công nếu ảnh hưởng đến sản xuất của chủ đầu tư chỉ được phép thực hiện sau khi được phép của chủ đầu tư. Trong trường hợp do lỗi của nhà thầu làm thiệt hại đến sản xuất của chủ đầu tư thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi hoàn hoặc phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng, tuỳ theo mức độ thiệt hại gây nên.
6.1.3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định an toàn về điện quy trình an toàn khi làm việc trên cao, quy trình an toàn khi làm việc trong bình bể kín...có các biển báo chỉ dẫn về an toàn.
6.2. Phòng cháy, chữa cháy
6.2.1. Có giải pháp phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công công trình, cam kết tự chịu trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy.
6.2.2. Trang bị các thiết bị dụng cụ phòng cháy, chữa cháy phù hợp với giải pháp phòng chống cháy nổ đề xuất.
6.3. Vệ sinh môi trường
Nhà thầu phải nêu rõ phương án, giải pháp thi công đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường:
6.3.1. Tất cả các vật tư, thiết bị thu hồi phải nhập trả lại kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại theo đúng quy định;
6.3.2. Trong quá trình thi công không làm bụi bẩn ảnh hưởng đến thiết bị và con người xung quanh;
6.3.3. Nhà thầu phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường như vận chuyển, bãi đổ.
6.3.4. Trước khi bàn giao công trình, nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư phân loại và thu gom tập trung, lưu giữ phế thải tại vị trí theo quy định;
- Việc xử lý xả thải phải đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường, tuân thủ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025, V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.
7. Bảo hành 
7.1. Thời gian chạy bảo hành với toàn bộ công trình là 720 giờ vận hành thực tế nhưng không quá 90 ngày kể từ khi bàn giao công trình, đưa vào sử dụng.
7.2. Trong thời gian bảo hành có bất kỳ khiếm khuyết nào nhà thầu phải sửa chữa lại, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình;
7.3. Trong trường hợp nhà thầu không thực hiện trách nhiệm bảo hành, chủ đầu tư buộc phải sửa chữa, xử lý thì nhà thầu phải chịu chi phí sửa chữa đó, kể cả chi phí đó vượt giá trị bảo lãnh bảo hành.
8. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng máy móc, thiết bị 
Đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
9.Yêu cầu về chạy thử nghiệm thu và nhiên liệu sử dụng
9.1. Nghiệm thu từng phần các hạng mục đã thi công xong, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu từng phần;
9.2. Nghiệm thu tổng hợp khi đã thi công xong toàn bộ công trình, được xác nhận bằng Biên bản nghiệm thu tổng hợp;
9.3. Chạy thử từng phần và chạy thử tổng hợp: Công trình sau khi sửa chữa xong sẽ chạy thử từng phần để khẳng định sự làm việc tin cậy của từng bộ phận, thiết bị riêng rẽ, sau đó tiến hành chạy thử tổng hợp 72 giờ để xác định các thông số kỹ thuật sau sửa chữa. 
9.4. Vận hành thử thách độ tin cậy 30 ngày. Nếu đạt kết quả tốt sẽ tiến hành nghiệm thu công trình, xác nhận bằng văn bản nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và chuyển sang giai đoạn chạy bảo hành (vận hành thương mại). 
9.5. Văn bản nghiệm công trình đưa vào sử dụng làm căn cứ xác nhận thời gian bảo hành công trình, xác nhận tiến độ và chất lượng thực hiện công trình của Nhà thầu, làm cơ sở thanh quyết toán công trình. 
9.6. Nhà thầu tự chịu chi phí về năng lượng, nhiên liệu thực hiện thi công công trình; 
9.7. Năng lượng, nhiên liệu sử dụng cho chạy thử do chủ đầu tư chịu. Nhưng trong trường hợp hệ thống thiết bị ngừng do lỗi dịch vụ của Nhà thầu, thì tiêu hao năng lượng, nhiên liệu cho việc chạy thử lại Nhà thầu phải chịu 50% chi phí.
Mục III. Khối lượng công việc dịch vụ liên quan
1. Nhà thầu phải thực hiện khối lượng công việc có trong bảng kê sau:
Nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công, máy thi công, thiết bị, vật tư để thực hiện toàn bộ các công việc sau đây:
1.1. Bảng khối lượng công việc
	STT
	TÊN HẠNG MỤC
	ĐVT
	K. LƯỢNG

	1
	Phân xưởng Vận hành (DC2)
	Hệ thống
	1.00

	1.1
	Các cân than máy cấp than nguyên lò 5
	Hệ thống
	1.00

	1.1.1
	Kiểm tra, hiệu chỉnh 08 cân than máy cấp than nguyên lò 5
	Hệ thống
	1.00

	1.1.1.1
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh động cơ máy cấp than nguyên (2,2 kW; 1425 v/ph)
	Cái
	8.00

	1.1.1.2
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh con lăn, giá đỡ Loadcell
	Bộ
	8.00

	1.1.1.3
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Load cell cảm biến khối lượng
	Cái
	16.00

	1.1.1.4
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo tắc than xuống máy nghiền
	Cái
	8.00

	1.1.1.5
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Biến tần điều khiển máy cấp than nguyên
	Bộ
	8.00

	1.1.1.6
	Vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra, hiệu chỉnh khoá nguồn và các thiết bị trong tủ điều khiển
	Tủ
	8.00

	1.1.1.7
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo mức than trên băng
	Cái
	8.00

	1.1.1.8
	Kiểm tra, hiệu chỉnh bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên
	Bộ
	8.00

	1.1.1.9
	Kiểm tra, hiệu chỉnh, chỉnh định lại toàn bộ hệ thống
	Hệ thống
	8.00

	1.1.1.10
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị đo tốc độ của động cơ máy cấp
	Bộ
	8.00

	1.1.1.11
	Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình hiển thị máy cấp than nguyên hãng STOCK  196NT
	Cái
	8.00

	1.1.1.12
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị giám sát quay băng tải
	Cái
	8.00

	1.1.2
	Kiểm định các cân than máy cấp theo tiêu chuẩn hiện hành
	Hệ thống
	1.00

	1.1.2.1
	Kiểm định cấp phép sử dụng các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	Bộ
	8.00

	1.2
	Các cân than máy cấp than nguyên lò 6
	Hệ thống
	1.00

	1.2.1
	Kiểm tra, hiệu chỉnh 08 cân than máy cấp than nguyên lò 6
	Hệ thống
	1.00

	1.2.1.1
	Kiểm tra, hiệu chỉnh bo mạch điều khiển máy cấp than nguyên
	Bộ
	8.00

	1.2.1.2
	Kiểm tra, hiệu chỉnh, chỉnh định lại toàn bộ hệ thống
	Hệ thống
	8.00

	1.2.1.3
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị đo tốc độ của động cơ máy cấp
	Bộ
	8.00

	1.2.1.4
	Kiểm tra, hiệu chỉnh màn hình hiển thị máy cấp than nguyên hãng STOCK  196NT
	Cái
	8.00

	1.2.1.5
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị giám sát quay băng tải
	Cái
	8.00

	1.2.1.6
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh động cơ máy cấp than nguyên (2,2 kW; 1425 v/ph)
	Cái
	8.00

	1.2.1.7
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh con lăn, giá đỡ Loadcell
	Bộ
	8.00

	1.2.1.8
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Load cell cảm biến khối lượng
	Cái
	16.00

	1.2.1.9
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo tắc than xuống máy nghiền
	Cái
	8.00

	1.2.1.10
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh Biến tần điều khiển máy cấp than nguyên
	Bộ
	8.00

	1.2.1.11
	Vệ sinh tủ điều khiển, kiểm tra, hiệu chỉnh khoá nguồn và các thiết bị trong tủ điều khiển
	Tủ
	8.00

	1.2.1.12
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh thiết bị báo mức than trên băng
	Cái
	8.00

	1.2.2
	Kiểm định các cân than máy cấp theo tiêu chuẩn hiện hành
	Hệ thống
	1.00

	1.2.2.1
	Kiểm định cấp phép sử dụng các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	Bộ
	8.00

	1.3
	Cân đá vôi FGD
	Hệ thống
	1.00

	1.3.1
	Kiểm tra, bảo dưỡng,  hiệu chỉnh cân đá vôi FGD
	Hệ thống
	1.00

	1.3.1.1
	Tháo bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ băng tải, các con lăn trên giá cân
	Hệ thống
	1.00

	1.3.1.2
	Kiểm tra, bảo dưỡng ổ trục con lăn vòng bi, căn chỉnh lại cân băng tải
	Hệ thống
	1.00

	1.3.1.3
	Kiểm tra, thử nghiệm, hiệu chỉnh cảm biến đo tốc độ băng tải
	Bộ
	1.00

	1.3.1.4
	Kiểm tra,thay thế,hiệu chỉnh bộ cảm biến tải cân băng
	Bộ
	2.00

	1.3.1.5
	Kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh bộ điều khiển CPU và tủ điều khiển băng tải
	Bộ
	1.00

	1.3.1.6
	Kiểm tra các hộp đấu nối trung gian, cáp nguồn,  cổng đấu nối, tín hiệu đường truyền từ bộ điều khiển và chỉ thị về màn hình giám sát  trung tâm.
	Bộ
	1.00

	1.3.1.7
	Hiệu chỉnh, chạy thử, nghiệm thu tổng thể cân đá vôi FGD
	Hệ thống
	1.00

	1.3.1.8
	Kiểm tra bảo dưỡng bộ chỉ thị và bàn phím
	Bộ
	1.00

	1.3.1.9
	Hiệu chỉnh bộ điều khiển động cơ băng tải cho phù hợp với tín hiệu điều khiển từ trung tâm
	Bộ
	1.00

	1.3.1.10
	Kiểm tra, cài đặt, hiệu chỉnh chiều dài băng tải
	Hệ thống
	1.00

	1.3.2
	Kiểm định cân định lượng theo tiêu chuẩn hiện hành
	Hệ thống
	1.00

	1.3.2.1
	Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định các cân than điện tử theo tiêu chuẩn hiện hành
	Bộ
	1.00



1.2. Bảng vật tư bên B cấp
	STT
	Tên VT
	TSKT
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Bàn chải sắt
	 
	Cái
	3.00

	2
	Băng dính cách điện hạ áp NaNo màu đen
	Vật liệu: PVC; Kích thước: 0,18mm x 18mm x 1828mm; chịu lực =>32/Ncm; Độ dãn 150%~220%; U: 600V
	Cuộn
	6.00

	3
	Chổi cước
	 Chổi cước
	Cái
	4.00

	4
	Dầu chống rỉ RP7
	Khối lượng 1bình 300 gram
	Bình
	5.00

	5
	Đầu cốt đồng (chẻ) càng cua phi 4mm
	 Đầu cốt đồng (chẻ) càng cua phi 4mm
	Cái
	100.00

	6
	Dầu tẩy rửa vi mạch ECC
	 Dầu tẩy rửa vi mạch ECC
	Hộp
	2.00

	7
	Giẻ lau máy
	(Cotton 1 lớp SH05)
	Kg
	21.00

	8
	Lạt buộc L= 200mm- 250mm,
	 L= 200mm- 250mm
	Cái
	47.00

	9
	Mỡ chịu nhiệt MultifaK-EP2
	 Mỡ chịu nhiệt MultifaK-EP2
	Kg
	2.50

	10
	Vải phin trắng
	100% cotton; khổ 0,8m
	Mét
	17.00



1.3. Bảng thiết bị bên B cấp
	STT
	Tên TB
	TSKT
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Loadcell: SIWAREX WL 260 LOAD CELL, SP-S SA C3
	Loadcell: SIWAREX WL 260 LOAD CELL, SP-S SA C3
	Cái
	2.00



1.4. Bảng khối lượng ca máy thi công
Bảng khối lượng máy thi công để nhà thầu tham khảo xây dựng giá chào bảng khối lượng công việc, nhà thầu có thể sử dụng máy thi công phù hợp với phương án kỹ thuật của nhà thầu (nhà thầu không chào giá trị trên bảng này).
	STT
	TÊN MÁY THI CÔNG
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Bộ nguồn dòng , nguồn áp
	Ca
	12.48

	2
	Bộ đàm thoại ( 2 cái )
	Ca
	8.00

	3
	Đồng hồ vạn năng số
	Ca
	52.29

	4
	Mê ga ôm 500V
	ca
	9.20

	5
	Máy hiện sóng hai tia
	Ca
	1.00

	6
	Máy phát tín hiệu chuẩn dòng, áp
	Ca
	1.00

	7
	Bộ cân mẫu
	Ca
	2.00

	8
	Bộ chuẩn tín hiệu Loadcell
	Ca
	8.40

	9
	máy phân tích logic (logic analyzer)
	Ca
	7.00

	10
	Hợp bộ căn chỉnh cơ khí
	Ca
	9.50



1.5. Bảng khối lượng vật tư thu hồi
Nhà thầu phải thu hồi và nhập kho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại các vật tư theo bảng dự trù sau đây:
	STT
	Tên VT
	TSKT
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Loadcell: SIWAREX WL 260 LOAD CELL, SP-S SA C3
	Loadcell: SIWAREX WL 260 LOAD CELL, SP-S SA C3
	Cái
	2.00


Mục IV. Các bản vẽ: E-HSMT không có bản vẽ tham khảo.
Mục V. Yêu cầu khác: Không có.
Mục 3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
1. Biện pháp kỹ thuật
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, căn chỉnh và chỉnh định lại toàn bộ các phần tử của hệ thống;
- Kiểm tra, hiệu chỉnh lại toàn bộ hệ thống;
- Thay thế các thiết bị hư hỏng;
- Kiểm định hệ thống.
2. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
2.1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.2. Kế hoạch công tác.
3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
Tiến hành nghiệm thu các thiết bị, trực tiếp theo dõi sự làm việc tin cậy của hệ thống sau bảo dưỡng, thay thế theo quy định./.

